
BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BYT- KHTC 
V/v báo cáo kê khai định kỳ tài 

sản công; tình hình quản lý, sử 

dụng; công khai tài sản công 

năm 2025 

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2026 

   

Kính gửi: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế 

(sau đây gọi tắt là Đơn vị) 
 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; Luật số 56/2024/QH14 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điểu 

của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà 

nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập 

cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật số 

90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 

tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị như sau: 

1. Báo cáo kê khai định kỳ tài sản công 

Căn cứ khoản 4 Điều 8 Thông tư số 120/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công, đề nghị Đơn vị thực hiện báo cáo theo Mẫu số 08a-ĐK/TSC, Mẫu số 

08b-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC (chi tiết tại Phụ 

lục 01, 02 đính kèm). 

2. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

Căn cứ khoản 8 Điều 112 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, khoản 1 Điều 131 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, đề nghị Đơn vị báo cáo nội dung sau: 

a) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công: 

- Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị: 

+ Về đất, nhà: chi tiết tại Phụ lục 03, 04 đính kèm Công văn này 
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+ Về xe ô tô: Đề nghị Đơn vị căn cứ định mức xe ô tô đã được Bộ Y tế phê 

duyệt, số xe hiện có thực hiện sắp xếp theo định mức Danh mục xe đã phê duyệt, 

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Loại xe ô tô 

Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Ghi 

chú1 Định 

mức 

Hiện 

có 

Nguồn 

NSNN 

Nguồn 

khác 

Nguồn 

NSNN 

Nguồn 

khác 

1 Xe ô tô phục vụ 

công tác các chức 

danh 

       

2 Xe phục vụ công 

tác chung 

       

3 Xe chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế 

       

3.1 Xe ô tô cứu thương        

3.2 Xe ô tô chuyên 

dùng có kết cấu 

đặc biệt sử dụng 

trong lĩnh vực y tế 

       

3.3 Xe ô tô chuyên 

dùng có gắn hoặc 

sử dụng thiết bị 

chuyên dùng phục 

vụ hoạt động y tế 

       

 Tổng cộng         

4 Xe ô tô chuyên 

dùng trên 16 chỗ 

ngồi 

       

 TỔNG CỘNG 

(1+2+3+4) 

       

Đề xuất phương án xử lý đối với những xe ô tô còn thừa so với định mức 

được phê duyệt (nếu có).  

(Báo cáo chi tiết tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô theo Phụ lục 05 đính kèm Công 

văn này).  

  

                                                 
1 Quyết định phê duyệt định mức xe ô tô 
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+ Về tài sản cố định khác 

ĐVT: triệu đồng 

TT Loại tài sản 
Số 

lượng 

Nguyên giá Giá trị còn lại 

Nguồn 

NSNN 

Nguồn 

khác 

Nguồn 

NSNN 

Nguồn 

khác 

1 Máy móc, thiết bị văn 

phòng phổ biến 

     

2 Máy móc, thiết bị phục 

vụ hoạt động chung của 

Đơn vị2 

     

3 Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng 

     

 Tổng cộng      

+ Báo cáo sự phù hợp của hiện trạng sử dụng tài sản với mục đích được giao, 

mua sắm. 

- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản 

lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trong kỳ báo cáo; 

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo; 

b) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Công khai tài sản công  

3.1. Công khai tài sản công tại cơ quan, đơn vị 

- Căn cứ khoản 2 Điều 104, điểm a khoản 4  Điều 105, điểm c khoản 4 Điều 

106 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, khoản 5 Điều 8 Thông tư số 120/2025/TT-

BTC, đề nghị các cơ quan, Đơn vị công khai việc hình thành (đầu tư xây dựng, mua 

sắm, giao, thuê, nhận điều chuyển) tài sản, tình hình quản lý sử dụng tài sản công, 

xử lý tài sản công, khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công tại cơ quan, đơn vị 

mình theo mẫu số 09a-CK/TSC, 09b-CK/TSC, 09c-CK/TSC, 09d-CK/TSC ban 

hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC, trừ trường hợp không được công 

khai theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật của nhà nước. Thời hạn công 

khai là 30 ngày. 

- Cơ quan, đơn vị công khai việc hình thành tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan hoặc 

công bố tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị. 

                                                 
2 theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg 
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3.2. Công khai tài sản công tại Bộ Y tế 

Căn cứ khoản 1 Điều 104, điểm b khoản 4 Điều 105, điểm b khoản 4 Điều 

106 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, khoản 5 Điều 8 Thông tư số 120/2025/TT-

BTC, Bộ Y tế sẽ phải thực hiện công khai số liệu tổng hợp tình hình khai thác tài 

sản công tại cơ quan, đơn vị theo mẫu số 10a-CK/TSC, 10b-CK/TSC, 10c-

CK/TSC, 10d-CK/TSC ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ, đề nghị các Đơn vị gửi báo cáo công khai tài sản 

công theo mẫu số 10a-CK/TSC, 10c-CK/TSC, 10d-CK/TSC ban hành kèm theo 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC gửi Bộ Y tế (chi tiết tại Phụ lục 06, 07, 08 đính 

kèm Công văn này). 

Đề nghị Thủ trưởng Đơn vị chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện các báo cáo nêu trên 

gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/01/2026 để Bộ Y tế tổng 

hợp, báo cáo Bộ Tài chính./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để biết); 
- Lưu: VT, Vụ KH-TC (QLCS). 

TL. BỘ TRƯỞNG      
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tường Sơn 
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